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	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THỨ TỰ KHEN THƯỞNG
Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021, 

Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022

 và Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2021)


ĐỢT 1: Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ năm học 2019-2020 
1. Trường Mầm non Quận 11.

    Cờ thi đua Ủy ban nhân dân thành phố năm học 2020-2021 

1. Trường Mầm non 10.

2. Trường Mầm non 15.

3. Trường Tiểu học Lạc Long Quân.

4. Trường Tiểu học Trưng Trắc.

5. Trường THCS Hậu Giang.

ĐỢT 2: Bằng khen Ủy Ban nhân dân thành phố năm học 2020-2021

1. Trường Mầm non Phường 2  
2. Trường Mầm non Phường 3  
3. Trường Mầm non Phường 11
4. Trường Mầm non Phường 13
5. Trường Mầm non Phường 16
6. Trường Tiểu học Hưng Việt, Quận 11

7. Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Quận 11

8. Trường Tiểu học Hòa Bình, Quận 11

9. Trường Tiểu học Lạc Long Quân, Quận 11

10. Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên, Quận 11

11. Trường Tiểu học Quyết Thắng, Quận 11

12. Trường Phú Thọ, Quận 11.

13. Trường Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11

14. Trường Chuyên biệt 15/5, Quận 11 

15. Trường THCS Chu Văn An, Quận 11

16. Trường THCS Lữ Gia , Quận 11

17. Trường THCS Hậu Giang, Quận 11 

18. Trường THCS Nguyễn Huệ, Quận 11
19. Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, Quận 11

20. Trường THCS Lê Anh Xuân Quận 11

21. Trường Bồi dưỡng Giáo dục, Quận 11
22. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11
ĐỢT 3: Tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2020-2021

1. Trường Mầm non Phường 1

2. Trường Mầm non Phường 2

3. Trường Mầm non Phường 3

4. Trường Mầm non Phường 4

5. Trường Mầm non Phường 5

6. Trường Mầm non Phường 6


7. Trường Mầm non Phường 7

8. Trường Mầm non Phường 9

9. Trường Mầm non 10

10. Trường Mầm non Phường 11

11. Trường Mầm non Phường 12

12. Trường Mầm non Phường 13

13. Trường Mầm non Phường 14

14. Trường Mầm non 15

15. Trường Mầm non Phường 16

16. Trường Mầm non Quận 11
17. Trường Tiểu học Hưng Việt 

18.  Trường Tiểu học Nguyễn Thi 

19.  Trường Tiểu học Phùng Hưng 

20.  Trường Tiểu học Phạm Văn Hai

21.  Trường Tiểu học Hòa Bình 

22.  Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 

ĐỢT 4: Tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2020-2021

1. Trường Tiểu học Đề Thám

2.  Trường Tiểu học Lạc Long Quân

3.  Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên 

4.  Trường Tiểu học Thái Phiên

5.  Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 

6.  Trường Tiểu học Quyết Thắng 

7.  Trường Tiểu học Phú Thọ

8.  Trường Tiểu học Đại Thành.

9.   Trường Tiểu học Trưng Trắc

10.  Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

11.  Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ

12.  Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5

13. Trường THCS Lê Anh Xuân.

14. Trường THCS Nguyễn Văn Phú. 

15. Trường THCS Lê Quý Đôn.

16. Trường THCS Nguyễn Huệ. 

17. Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng

18. Trường THCS Chu Văn An.

19. Trường THCS Phú Thọ.

20. Trường THCS Lữ Gia.

21. Trường THCS Hậu Giang.

22. Trường Bồi dưỡng giáo dục
23. Phòng Giáo dục và Đào tạo.

ĐỢT 5: Đóa hồng thầm lặng

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Vị trí công tác

	1. 
	Phan Thị Kim Loan
	Mầm non Phường 1
	Giáo viên

	2. 
	Phạm Ngọc Đầy
	Mầm non Phường 2
	Giáo viên

	3. 
	Nguyễn Viết Nghĩa
	Mầm non phường 3
	Văn thư - Kế toán

	4. 
	Chiêng Ngọc Liên
	Mầm non Phường 4
	Giáo viên

	5. 
	Đoàn Trần Vi Quý
	Mầm non Phường 5
	Giáo viên - CTCĐ

	6. 
	Lương Ngọc Huy
	Mầm non Phường 6
	NV bảo vệ

	7. 
	Trần Thị Tú
	Mầm non Phường 7
	Giáo viên

	8. 
	Nguyễn Đức Thành
	Mầm non Phường 8
	Nhân viên bảo vệ

	9. 
	Đỗ Thị Kim Liên
	Mầm non Phường 9
	Thủ quỹ

	10. 
	Trần Phước Xuân
	Mầm non Phường 10
	Nhân viên bảo vệ

	11. 
	La Lý Tiên Phương
	Mầm non Phường 11
	Nhân viên y tế

	12. 
	Nguyễn Bích Hiền
	Mầm non Phường 12
	Giáo viên

	13. 
	Nguyễn Trần Thị Thanh Vân
	Mầm non Phường 13
	Giáo viên

	14. 
	Nguyễn Thị Ngọc Loan
	Mầm non Phường 14
	Chủ tịch công đoàn - Giáo viên lớp lá

	15. 
	Lê Minh Liên
	Mầm non Phường 15
	Nhân viên nấu ăn

	16. 
	Nguyễn Ngọc Châu
	Mầm non Phường 16
	Thủ quỹ kiêm 
Y tế

	17. 
	Nguyễn Minh Châu
	Trường Mầm Non Quận 11
	Bảo vệ

	18. 
	Lạc Mỹ Hồng
	Trường Mầm non BamBi Hồng
	Nhân viên tạp vụ

	19. 
	Đỗ Thị Hồng Quang 
	Trường MN Việt Mỹ
	Nhân viên 
phục vụ

	20. 
	Nguyễn Hữu Trúc Tiên
	MN Việt Mỹ Anh
	Nhân viên Bảo mẫu


ĐỢT 6: Đóa hồng thầm lặng

	1. 
	Lý Thục Quyên
	MN Ánh Dương
	Giáo viên

	2. 
	Nguyễn Kim Hồng Loan
	MN Hoa Mặt Trời
	Giáo Viên

	3. 
	Thạch Ngọc Châu
	MN Hương Sen
	Nhân viên cấp dưỡng

	4. 
	Mạch Huệ Lan
	Trường MN Minh Anh
	Bảo mẫu

	5. 
	Võ Thị Ngọc Trinh
	MN. Hoa Hướng Dương
	Phó HT. CSGD

	6. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Trường Đại Thành
	Giáo viên

	7. 
	Nguyễn Vũ Hoàng
	Trường Đề Thám
	Tổng phụ trách

	8. 
	Nguyễn Thị Hoàng Mai
	Trường Trưng Trắc
	Nhân viên thư viện

	9. 
	Lê Thị Hằng
	Trường Nguyễn Thi
	Nhân viên Y tế

	10. 
	Hồ Thị Tâm
	Trường Phú Thọ
	Nhân viên phục vụ

	11. 
	Trương Thị Quyên Nhã
	Trường Phú Thọ
	Giáo viên Thể dục

	12. 
	Lý Văn Thọ
	Trường Lê Đình Chinh
	Nhân viên bảo vệ

	13. 
	Trần Thị Quang Lệ
	Trường Hòa Bình
	Giáo viên thể dục

	14. 
	Lưu Hoàng Phúc
	Trường Lạc Long Quân
	Giáo viên - Tổng phụ trách đội

	15. 
	Nguyễn Thùy Linh
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Nhân viên Phục vụ

	16. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Trường Nguyễn Thị Nhỏ
	Nhân viên
 văn thư lưu trữ

	17. 
	Chung Mỹ Duyên
	Trường Phạm Văn Hai
	Kế toán

	18. 
	Lê Văn Hoàng
	Trường Quyết Thắng
	Giáo viên Thể dục - thể chất

	19. 
	Bùi Danh Lân
	Trường Âu Cơ
	Bảo vệ

	20. 
	Dương Văn Phước
	Trường Hàn Hải Nguyên
	NV. Bảo vệ


ĐỢT 7: Đóa hồng thầm lặng

	1. 
	Văn Thị Kim Thanh 
	Trường Trần Văn Ơn
	Kế toán

	2. 
	Huỳnh Thị Hương Tâm
	Trường Thái Phiên
	Y Tế

	3. 
	Trần Minh Xuân
	Trường Hưng Việt
	GV-TPT

	4. 
	Cao Trọng Hiếu
	Trường Phùng Hưng
	Giáo viên

	5. 
	Hoàng Ngọc Thanh Hiền
	Trường Nguyễn Bá Ngọc
	Giáo viên tiểu học

	6. 
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Trường Bình Thới
	Văn thư

	7. 
	Trịnh Mai Hương 
	Trường Việt Mỹ Úc
	Giáo viên

	8. 
	Nguyễn Thị Thúy 
	Trường GDCB 15/5
	Nhân viên 
kế toán

	9. 
	Nguyễn Thị Thu Thùy
	THCS Nguyễn Huệ
	Giáo viên

	10. 
	Huỳnh Thị Thúy Hằng
	Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng
	Giáo viên

	11. 
	Nguyễn Thị Anh Đào
	THCS Chu Văn An
	Nhân viên thư viện

	12. 
	Kiều Quốc Huy
	Trường THCS Hậu Giang
	Nhân viên Văn thư

	13. 
	Lâm Nguyệt Thanh
	Trường THCS Nguyễn Văn Phú
	NV CNTT kiêm y tế

	14. 
	Bùi Trọng Luật
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	Giáo viên

	15. 
	Phạm Thị Quyên
	THCS Lê Anh  Xuân
	Giáo viên

	16. 
	Ngô Trọng Bằng
	THCS Lữ Gia
	Giáo viên

	17. 
	Trương Tấn Phát
	THCS Lữ Gia
	Nhân viên

	18. 
	Nguyễn Ngọc Thủy
	Trường THCS Phú Thọ
	Nhân viên phục vụ

	19. 
	Nguyễn Thị Tho
	Trường Bồi dưỡng Giáo dục
	Kế toán

	20. 
	Trần Công Minh
	TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký
	Nhân viên Phục vụ



